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Abstract: Learner autonomy is emphasized as a critical component of student success. Due to the lack of 

TOEIC face-to-face lessons, especially during the outbreak of COVID-19, students were supposed to study 

autonomously. This survey research aims to explore students’ preferences and strategies used autonomously in 

TOEIC-oriented learning. A 60-item questionnaire adapted from Hsu's (2005) was delivered to 100 non-English 

major sophomores at a nationally sponsored university in the Northern region of Vietnam. The findings indicate 

students’ roles as critical agents for self-directed education in TOEIC-oriented learning. Furthermore, metacognitive 

strategies were highlighted in the students’ knowledge of self and learning process, learning context, and language 

awareness during autonomous learning. The research additionally proposed several recommendations to foster 

learner autonomy in TOEIC learning. 

Keywords: Learner autonomy, metacognitive strategies, self-directed education, TOEIC-oriented class, 
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1. Mở đầu 

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, năng lực tự định hướng của người học là yếu tố quan trọng 

trong quá trình tiếp thu kiến thức và học tập lâu dài. Do đó, những kĩ năng như tư duy phản biện, sáng 

tạo và thích ứng cần được đưa vào chương trình học [8]. Ngoài ra, một số hệ thống giáo dục ưu tiên 

trang bị cho sinh viên kĩ năng nghiệp vụ, liên quan đến những lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể, nhằm nâng 

cao chất lượng lao động ([8]; [13]; [7]). Sự thành công của sinh viên được quyết định bởi năng lực tự 

thân của họ trong việc học và phát triển bản thân, chứ không phải bởi cách tiếp thu kiến thức trên lớp 

[8]. Trong hai thập kỉ gần đây, giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều 

quốc gia. Vai trò của giáo viên với tư cách là người nắm quyền trong các giờ học đang giảm dần ([18]; 

[6]) và các khóa học không còn được coi là phù hợp với tất cả các đối tượng người học như trước; mỗi 

khóa học chỉ đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của một nhóm sinh viên cụ thể. Theo đó, sinh viên 

có tầm ảnh hưởng rộng hơn đến quá trình học tập của chính mình. Sinh viên phải tự định hướng việc 

học sao cho đạt hiệu quả mong muốn. Việc học với sự hỗ trợ của công nghệ cũng trở nên hiệu quả hơn 

nếu công nghệ đó có khả năng tăng cường sự tự chủ của người học. 

Ở Việt Nam, kết quả thi TOEIC là một trong những tiêu chí nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên cần 

có, hoặc một trong những tiêu chí đánh giá để phân luồng học sinh, sinh viên. Những người dự thi 

TOEIC tại cơ sở nơi thực hiện nghiên cứu này thường xuyên sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC hoặc 

tham gia các lớp học hoặc hội thảo định hướng TOEIC. Tuy nhiên, rất ít người thực sự nghĩ đến việc 

làm thế nào để tích hợp việc học TOEIC của họ vào việc học hằng ngày.  

 
* Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp. 
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2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận 

2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Tại Việt Nam, tính tự chủ của người học được xem xét từ quan điểm của sinh viên bậc đại học 

học tiếng Anh như một ngoại ngữ trong nghiên cứu của Đặng Tấn Tín [2]. Các yếu tố cá nhân và xã 

hội khác nhau ảnh hưởng đến phong cách học tập của họ. Ông tiến hành một khảo sát gồm 62 câu hỏi 

được sử dụng để thu thập suy nghĩ của họ về tính tự chủ. Khảo sát thu được 562 câu trả lời hợp lệ từ 

các sinh viên của bốn trường đại học được khảo sát. Khảo sát nhận thấy sự khác biệt về giới ảnh hưởng 

đến việc xác định mục tiêu và đánh giá học tập. Ở đây, sinh viên nữ thường nhạy cảm hơn sinh viên 

nam. Nghiên cứu thứ hai đã sử dụng mô hình bốn chiều tương tự như nghiên cứu đầu tiên để khảo sát 

mối tương quan giữa nhận thức và tính tự chủ của người học. Có tổng cộng 247 sinh viên năm nhất 

học tiếng Anh như một ngoại ngữ ở Việt Nam đã tham gia. Quan điểm của họ về tính tự chủ của người 

học được đánh giá vào đầu và cuối khóa học bằng cách sử dụng bảng câu hỏi từ nghiên cứu thứ nhất. 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 11 sinh viên vào giai đoạn cuối để tìm hiểu rõ hơn về các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc học tập tự chủ của họ. Vào đầu khóa học, các phân tích thống kê cho thấy rằng 

thái độ của sinh viên và tính tự chủ có mối liên hệ tích cực với nhau. Do các hạn chế còn tồn đọng khi 

thực hiện nghiên cứu, không có đủ bằng chứng để kết luận về mối quan hệ này vào cuối khóa học. Sự 

tự chủ của sinh viên trong học tập bị ảnh hưởng bởi sở thích, động cơ và thái độ. Trình độ công nghệ 

và định hướng mục tiêu của sinh viên cũng đã ảnh hưởng đến ý thức của họ về sự tự giác học của mình. 

Phát triển quyền tự chủ của người học trong một nền giáo dục coi trọng kiểm tra như Việt Nam đòi hỏi 

phải có một kế hoạch kĩ lưỡng. 

Nghiên cứu của Lê Quỳnh Xuân [3] tìm hiểu quyền tự chủ của sinh viên trong việc học tiếng Anh 

tại một cơ sở giáo dục tư nhân ở thành phố đông dân nhất Việt Nam. Tính tự chủ liên quan tới trách 

nhiệm và sự tự học suốt đời của sinh viên. Sinh viên có xu hướng tham gia tích cực hơn vào các bài 

học khi họ được cung cấp các công cụ siêu nhận thức để nâng cao ý thức của bản thân, để học tiếng 

Anh đạt hiệu quả.  

2.2. Cơ sở lí luận 

2.2.1. Tính tự chủ của người học 

Tính tự chủ của người học thường được coi là một khái niệm phức tạp [14] trong việc học ngoại 

ngữ nói chung và ngoại ngữ thứ hai nói riêng [21]. Ý tưởng về tính tự chủ của người học đã được phát 

triển từ lâu, từng được coi là một mục tiêu quan trọng của giáo dục ([8]; [22]). Khái niệm này lần đầu 

tiên được giới thiệu gắn liền với đặc trưng là người học tự đảm nhận trách nhiệm đối với việc học ngôn 

ngữ của mình ([8]; [10]; [1]). Tính tự chủ được cho là phát triển theo thời gian qua đào tạo [11]. Do 

đó, theo thời gian, cũng có nhiều nỗ lực định nghĩa thế nào là sự tự chủ của người học ([14]; [4]). Mục 

tiêu cuối cùng của giáo dục, đặc biệt trong việc dạy và học ngoại ngữ nói chung, ngoại ngữ thứ hai nói 

riêng, đã được làm rõ trong những nghiên cứu của Chan [9]; Benson [8]; Đặng Tấn Tín [1]. Ngoài ra, 

tính tự chủ của người học đã được chứng minh là có thể thúc đẩy năng suất, động lực, khả năng ghi 

nhớ kiến thức và giảm mức độ khó chịu khi học [18]. Có một mối tương quan nhất định giữa tính tự 

chủ và kết quả học tập, bởi tính tự chủ giúp thúc đẩy các yếu tố khác trong việc học.  

2.2.2. Thúc đẩy tính tự chủ của người học 

Benson [8] cho rằng phương pháp tiếp cận dựa trên chương trình giảng dạy thúc đẩy tính tự chủ 

bằng cách cho phép sinh viên tham gia vào các quá trình ra quyết định về chương trình học. Người học 
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được khuyến khích chọn chủ đề và cách thức lớp học diễn ra. Nhờ vậy, các quyết định được đưa ra linh 

hoạt, dễ thích ứng và có thể điều chỉnh. Người học có thể chiêm nghiệm lại quá trình học tập dựa trên 

chính những gì họ lựa chọn ban đầu và học cách đưa ra những quyết định sáng suốt ([1]; [6]). 

Mấu chốt nằm ở việc khi tiếp cận giáo dục từ phía người học, các nhà giáo dục cần tìm cách trao 

cho người học các công cụ họ cần để có thể tự giác hơn trong quá trình học tập của mình [8]. Các kĩ 

thuật siêu nhận thức và nhận thức xã hội để quản lí quá trình học tập là trọng tâm của sự phát triển 

người học [16]. 

Benson [8] đã phân loại các phương pháp tiếp cận trong lớp đối với tính tự chủ của người học. 

Littlewood [15] phác thảo sự phụ thuộc của tính tự giác dựa trên trường hợp một sinh viên và một 

người giao tiếp cụ thể. Động lực, sự tự tin, kiến thức và kĩ năng là bốn thành phần chính của sự tự giác. 

Để phát triển khả năng sáng tạo ngôn ngữ, kĩ thuật giao tiếp, phương pháp học tập, sự tự chủ, phát triển 

môi trường học tập của riêng mình và thể hiện ý nghĩa cá nhân, người học cần thiết lập sáu yếu tố. 

Littlewood [15] đề xuất một chiến lược phối hợp cho các giảng viên để hỗ trợ sinh viên đạt được tính 

tự chủ cao trong học tập bao gồm xác định mức độ liên quan của bài học đối với nhu cầu và mục tiêu 

của sinh viên, giúp sinh viên làm quen với các mảng kiến thức và kĩ năng cần thiết, và thiết lập một 

môi trường đủ an toàn và mang tính khuyến khích để sinh viên thực sự thoải mái khi tham gia học. 

Mặc dù có rất nhiều tài liệu về tính tự chủ của người học, bản thân giảng viên và sinh viên còn 

gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp thúc đẩy tính tự chủ. Tăng hiệu quả học tập thông qua phương 

pháp giảng dạy từng là đề tài được giới nghiên cứu sôi nổi bàn luận ([23]; [17]; [16]). Wenden [23] 

khẳng định rằng tính tự chủ trong người học là điều rất khó có thể xây dựng được nếu như không áp 

dụng những kĩ thật cụ thể. Oxford [17] đồng ý tính tự chủ chỉ phát huy sức mạnh khi sinh viên thực sự 

có ý thức về quá trình học tập của bản thân mình. 

Oxford [17] chia các loại kĩ thuật nêu trên thành hai nhóm chính: kĩ thuật trực tiếp và kĩ thuật 

gián tiếp. Các kĩ thuật trực tiếp tập trung vào việc hướng dẫn sinh viên sử dụng ngôn ngữ trong các 

hoạt động và hoàn cảnh cụ thể, trong khi kĩ thuật gián tiếp yêu cầu sinh viên sử dụng ngôn ngữ trong 

mọi tình huống một cách toàn diện, đa chiều. Hai nhóm kĩ thuật trên được chia nhỏ hơn nữa. Các kĩ 

thuật gián tiếp bao gồm các chiến lược siêu nhận thức, động lực học và các chiến lược mang tính xã hội.  

2.2.3. Tính tự chủ của người học trong phạm vi nghiên cứu 

Các bài tập ngữ pháp thiên về khả năng ghi nhớ từ lâu đã được coi là thành phần thiết yếu của 

quá trình luyện thi TOEIC. Điều này khiến sinh viên trong các lớp học định hướng TOEIC hoàn toàn 

phụ thuộc vào giáo viên. Trong những buổi học này, giáo viên đóng vai trò là người cung cấp kiến thức 

và là nguồn thông tin duy nhất cho sinh viên. Phương pháp dạy và học lấy giáo viên làm trung tâm này 

hạn chế nghiêm trọng khả năng học tập tự chủ của sinh viên. Tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, 

ngày càng có nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục đưa các bài học TOEIC vào chương trình giảng dạy 

ngôn ngữ, và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục trong tương lai [12]. Sinh viên đôi khi được 

khuyến khích đăng kí vào các chương trình học với cách thức đánh giá bằng bài thi cuối kì. 

Từ kinh nghiệm cá nhân của tác giả, sinh viên thường không đạt kết quả cao trong các bài thi 

TOEIC nếu họ thi lần đầu. Việc này có thể khiến sinh viên chán nản, mất tinh thần và xấu hổ. Như vậy, 

cần phải có sự thay đổi trong mô hình dạy và học TOEIC. Mô hình học tập lí tưởng là sinh viên ngày 

càng trở nên tự chủ với việc học của mình. 
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Người học cần có mong muốn làm chủ việc học của mình, cũng như khả năng và lượng kiến thức 

cụ thể để điều hướng quá trình học của bản thân sao cho hiệu quả. Những yếu tố mang tính quyết định 

giúp sinh viên có thể phát huy quyền tự chủ bao gồm: bản thân sinh viên, môi trường, tài liệu và quá 

trình học tập. Phong cách học tập, thái độ và niềm tin, động cơ và nhận thức về môi trường học tập 

(nhu cầu giáo dục, nguồn lực, các yếu tố chính trị xã hội và văn hóa), nhận thức ngôn ngữ (hiểu hệ 

thống ngôn ngữ và cách sử dụng nó), và quá trình học ngôn ngữ . Việc học tự giác được định nghĩa bởi 

Rubin [19] là khả năng tiến hành một loạt các hoạt động giáo dục về lập kế hoạch, giám sát hoặc đánh 

giá, giải quyết hoặc thực hiện vấn đề liên quan đến tiếp cận kiến thức, bí quyết chiến lược, và niềm tin 

để hoàn thành các mục tiêu học tập. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Việc phát triển nhận thức của người học là rất quan trọng trong việc giúp họ đưa ra những quyết 

định đúng đắn hơn liên quan đến việc học của bản thân [20], có thể giúp sinh viên cải thiện các kĩ năng 

và kiến thức, đồng thời khuyến khích họ làm chủ tốt hơn việc học của mình. Cách tiếp cận lí thuyết 

của nghiên cứu dựa trên ý tưởng về việc kiến thức siêu nhận thức đóng vai trò quan trọng giúp thúc 

đẩy tính tự chủ trong các lớp học theo định hướng TOEIC. Do đó, hai câu hỏi nghiên cứu sẽ được tập 

trung tìm ra câu trả lời trong nghiên cứu này là: 

• Sinh viên sử dụng chiến lược tự chủ nào trong việc học theo định hướng TOEIC? 

• Sinh viên có xu hướng cá nhân nào liên quan đến tính tự chủ của người học trong việc học 

theo định hướng TOEIC? 

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên, tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng với công cụ thu thập 

dữ liệu là bản khảo sát, dựa theo nghiên cứu của Hsu [12].  

3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại một trường đại học tại miền Bắc Việt Nam, nơi đào tạo đa ngành 

bao gồm Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Điện tử, Điện, Ngoại ngữ và các ngành khác. Sinh viên tại đây 

cần hoàn thành bốn tín chỉ tiếng Anh để đủ điều kiện tham gia kì thi tốt nghiệp. 

Nghiên cứu được thực hiện với 100 sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai Khoa Kế toán. Sự 

bùng phát đại dịch COVID-19 đòi hỏi sinh viên phải tham gia các lớp học TOEIC trực tuyến. Do đó, tính 

tự chủ của người học phải được tăng cường để sinh viên đạt được mục tiêu mà mình đề ra khi tham gia học. 

3.3. Công cụ thu thập dữ liệu 

Theo quan điểm của Holec [11], học tập tự chủ được thực hiện khi sinh viên có thái độ và niềm 

tin tích cực, chương trình học khuyến khích sinh viên tự đào sâu nghiên cứu và tạo điều kiện cần thiết 

cho phép sinh viên học tập tự chủ khi cần. Các phần chính và thiết kế của bảng hỏi dựa trên khung lí 

thuyết trên của Holec. Bảng câu hỏi này cũng được thiết kế dựa trên nghiên cứu của Hsu [12]. Một số 

phần của khảo sát gốc đã được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của nghiên cứu này. Bảng hỏi 

được chia thành các hoạt động học ngôn ngữ và mức độ sẵn sàng của sinh viên để thực hiện các bài 

tập mới. Các câu hỏi được đưa ra nhằm khai thác thông tin về quan điểm của sinh viên đối với phương 

pháp luyện thi TOEIC ở khía cạnh tự học. Ngoài ra, cũng có những câu hỏi phân tích mức độ sinh viên 

mong muốn tự luyện TOEIC một mình và khả năng siêu nhận thức của họ. 
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Dữ liệu định lượng thu thập được từ khảo sát được tính toán thông qua phần mềm SPSS. Độ tin 

cậy của bảng câu hỏi được đảm bảo bằng quá trình thẩm định bởi các giảng viên tại Khoa Ngoại ngữ 

sau nhiều lần chỉnh sửa, và qua công thức Cronbach's Alpha được tính ở mức 0.83. Ngoài ra, khảo sát 

được dịch sang tiếng Việt đã được kiểm tra kĩ càng trước khi phát ra cho sinh viên để tránh gây hiểu 

nhầm và không rõ ràng. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Các chiến lược tự chủ được sử dụng trong học tập theo định hướng TOEIC 

Biểu đồ 1 minh họa sự chuẩn bị của sinh viên cho kì thi TOEIC thông qua các hoạt động học tập 

khác nhau. 

 
     Biểu đồ 1. Các hoạt động học tiếng Anh của sinh viên 

Các phát hiện cho thấy sinh viên thường tiếp cận với ngôn ngữ phổ biến qua kênh nghe và nhìn, 

chẳng hạn như nghe nhạc (96%) và xem các chương trình truyền hình được phát sóng bằng tiếng Anh 

(94%). Bên cạnh đó, các kênh mang tính tương tác xã hội, ví dụ như thảo luận với bạn bè (89%) và 

giao tiếp với người nước ngoài (71%), dường như ít phổ biến hơn. Các hoạt động học tập thực tế nhất, 

theo ý kiến của các sinh viên tham gia khảo sát, là thảo luận các hoạt động học tiếng Anh với giáo viên 

hướng dẫn (11%) và yêu cầu các bạn cùng nhóm khác tự học (12%). Mối quan hệ của sinh viên với 

bạn học và giảng viên, khả năng nói và viết, cũng như khả năng đọc hiểu các môn tiếng Anh đều là 

những phương pháp có rất ít sinh viên chọn. Ở dưới cùng của biểu đồ là các hoạt động khác, ví dụ như 

đánh giá bài làm của sinh viên và lên kế hoạch học tập. Điều này cho thấy rằng có ít sinh viên quen 

với việc tự điều chỉnh việc học của mình bằng cách sử dụng các chiến lược siêu nhận thức. Ngoài ra, 

đáng chú ý là một số sinh viên có thảo luận về quá trình học của họ với giảng viên hoặc đưa ra các ý 

tưởng cho các hoạt động học tiếng Anh. Dựa vào đó, giảng viên có thể tìm cách hướng dẫn nhiều sinh 

viên hơn để cùng tham gia hợp tác và phát triển năng lực học tập của sinh viên cũng như sự tự chủ 

trong lớp của họ. 

4.2. Sở thích của người học trong việc học theo định hướng TOEIC 

Biểu đồ 2 minh họa cách đánh giá mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm của sinh viên đối với việc 

học TOEIC 
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Biểu đồ 2. Mức độ sẵn sàng và trách nhiệm của sinh viên đối với việc học TOEIC 

Theo kết quả nghiên cứu về mức độ sẵn sàng và  trách nhiệm cá nhân đối với việc học, đa số sinh 

ccó sự linh hoạt về thời gian của mình để có thể tự học. Tuy nhiên, chỉ có một số ít nói rằng họ tự tin 

vào khả năng đưa ra các quyết định một mình khi tự học. Một ví dụ điển hình được thể hiện trên biểu 

đồ 2 là giá trị trung bình giữa các biến đó thấp hơn đối với giá trị trung bình của các câu hỏi liên quan 

đến các lựa chọn học tập, chẳng hạn như chọn thời gian và cách học, chọn những gì sinh viên muốn 

học và chọn nguồn tài liệu ưa thích. Do đó, sinh viên rất thận trọng trong việc tận dụng các cơ hội tìm 

ra nội dung học và công nghệ hỗ trợ khi học. 

4.2.1. Các chiến lược siêu nhận thức về bản thân và quá trình học tập 

 
Biểu đồ 3. Các chiến lược siêu nhận thức về bản thân và quá trình học tập 

Biểu đồ 3 trình bày các phương pháp tiếp cận siêu nhận thức của sinh viên đối với việc học và 

trách nhiệm của bản thân. Niềm đam mê học tiếng Anh, lí do tham gia kì thi TOEIC và sự tự nhận thức 

của sinh viên thông qua khảo sát này có thể thấy rất đáng khen ngợi.  
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Những lựa chọn đó bao gồm việc xác định mục tiêu học tập, lập kế hoạch, đánh giá tiến độ và tìm 

kiếm nguồn tài liệu tham khảo, tất cả đều gắn chặt với mô hình đã được công bố của Holec (1981) và 

Little (1996). "Em nhận ra và sử dụng thành công cách học của mình" và "Em biết cách học và thực 

hành tiếng Anh tốt nhất cho mình" là hai trường hợp tự nhận thức về bản thân. Sinh viên kém tự tin 

(giá trị trung bình của biến dưới 3.5) có thể được lợi từ việc tham gia các khóa đào tạo để quản lí và 

thực hiện việc học tập tự định hướng. 

Chỉ có "Tôi có thể tự soát lỗi sai cho mình" và "Em không tự tin về khả năng của mình khi làm 

các bài kiểm tra TOEIC" có giá trị biến trung bình dưới 3.0. Lí do có thể nằm ở việc nhận định thứ hai 

mang tính tiêu cực khá rõ ràng mục thứ hai là tiêu cực. Kết quả thi TOEIC có xu hướng tăng dần theo 

thời gian cho thấy sự tự tin của sinh viên với khả năng tiếng Anh của mình. "Kiểm tra bài làm của tôi" 

gắn liền với phương pháp học tập tự định hướng. 

Cả hai khảo sát đều cho thấy rằng hầu hết các sinh viên tham gia phỏng vấn đều thích tiếng Anh 

hơn các ngoại ngữ khác. Họ biết họ muốn học ngoại ngữ nào và làm thế nào để đạt được thành công 

khi học thứ tiếng đó, và họ tin tưởng vào câu trả lời trong phỏng vấn của mình. Họ ủng hộ việc học tập 

theo hướng tự chủ, nhưng chưa thực sự chắc chắn và tự tin trong việc ra quyết định và trách nhiệm. 

4.2.2. Các chiến lược siêu nhận thức về ngữ cảnh học và nhận thức ngôn ngữ 

 
Biểu đồ 4. Các chiến lược siêu nhận thức về ngữ cảnh học và nhận thức ngôn ngữ 

Biểu đồ 4 mô tả các phương pháp siêu nhận thức về ngôn ngữ tiếng Anh và môi trường học tập. 

Mỗi giá trị biến trung bình trên 3 cho thấy các sinh viên tham gia nghiên cứu đều nắm vững tiếng Anh 

cũng như bối cảnh lớp học của họ. Cụ thể, hầu hết sinh viên đều đồng tình rằng việc học giỏi tiếng Anh 

rất quan trọng trong gia đình của họ và việc nhấn mạnh vào các từ chính trong câu giúp người nghe 

hiểu ý người nói. Với trị số trung bình là 4.27, sinh viên tán thành việc coi trọng tiếng Anh trong trường 

đại học và việc thực hành tiếng Anh lí tưởng nhất là giao tiếp với người bản địa trên đường phố. Rõ 

ràng rằng, khi sinh viên nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của tiếng Anh, các em sẽ chủ 

động thực hành các kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ không chỉ trên lớp mà còn ngoài phạm vi lớp học. 

Tuy nhiên, biểu đồ 4 cũng cho thấy sinh viên đôi khi cảm thấy không thoải mái khi nói tiếng Anh trên 
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lớp. Điều này có thể lí giải là do các em chịu sức ép khi phải nói tiếng Anh đúng ngữ pháp, cấu trúc 

câu; và giảng viên chú trọng vào sự chính xác. Việc ngắt lời sinh viên để sửa sai có lẽ là nguyên nhân 

gây ra cảm giác không thoải mái của sinh viên, điều này khác xa với việc các em thực hành giao tiếp 

với người bản địa trên đường phố, khi hai bên đều có mục đích hiểu ý nhau là chính. Điều này cũng 

giải thích lí do ít sinh viên lựa chọn việc nói tiếng Anh nhiều khi học trên lớp (giá trị trung bình = 3.55). 

Kết quả này tương quan với kết luận trong nghiên cứu của Chan [9] và Trần Quốc Thảo [2]. 

4.2.3. Khả năng học tập tự chủ của sinh viên 

 
 Biểu đồ 5. Khả năng học tập tự chủ của sinh viên 

Biểu đồ 5 đại diện cho việc đánh giá khả năng của sinh viên khi thực hiện các lựa chọn học tập 

thiết yếu khác nhau và các hành động quan trọng đối với việc tự định hướng trong học tập. Những sinh 

viên tham gia khảo sát dường như rất coi trọng năng lực của họ trong việc tham gia vào các hoạt động 

học tập độc lập. Sinh viên rất tự tin vào khả năng của mình trên thang điểm 5 (1- cực kì kém, 2- kém, 

3- ổn, 4- khá, 5- rất xuất sắc). Mười một trong số mười ba câu hỏi có giá trị biến trung bình trên 3 (từ 

3.05 đến 3.54). Điều này cho thấy sinh viên chỉ thấy mình không ấn tượng khi lựa chọn tài liệu tham 

khảo trên lớp và xây dựng chiến lược học tập cho bản thân. 

Tóm lại, kết quả cho thấy rằng sinh viên thích tiếp thu kiến thức ngôn ngữ bằng kênh âm thanh - 

hình ảnh, chẳng hạn như các chương trình TV và âm nhạc bằng tiếng Anh. Các hình thức tiếp cận tiếng 

Anh ít phổ biến hơn bao gồm giao tiếp xã hội với bạn bè, giảng viên và giao tiếp bằng tiếng Anh với 

người nước ngoài. Bên cạnh đó, rất ít sinh viên sử dụng các chiến lược siêu nhận thức để điều chỉnh 

việc học của họ.  

Hơn nữa, kết quả khảo sát cho thấy học sinh sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc học của mình. 

Giá trị biến trung bình cho tất cả các mục như "chấp nhận và sẵn sàng chịu trách nhiệm" đều trên 3. 

Tuy nhiên, dường như sinh viên không chắc chắn về việc đưa ra các lựa chọn học tập độc lập, chẳng 

hạn như học ở đâu, học như thế nào và cần tìm những nguồn tài liệu nào để sử dụng cho mục đích tham 

khảo. Sinh viên tự tin vào khả năng của mình, rằng họ có thể nhận trách nhiệm ngày càng cao trong 

việc đưa ra các lựa chọn liên quan đến việc học, ngay cả khi họ thừa nhận rằng họ đã phải vật lộn để 

chọn tài liệu trong lớp và sắp xếp việc học của mình. Những phát hiện như vậy có thể mâu thuẫn với 

kết quả của Trần Quốc Thảo [2], Nguyễn Thanh Thủy và cộng sự [4]. Mặc dù các sinh viên tin vào sự 
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cần thiết của việc học tập một cách tự chủ, họ dường như khá miễn cưỡng khi thực hiện nó. Có thể lí 

giải hiện tượng này rằng những người tham gia nghiên cứu đang là sinh viên năm thứ hai, vì vậy họ 

băn khoăn không biết liệu những gì họ tự đào sâu tìm hiểu có đúng và phù hợp hay không. Điều này 

cho thấy khoảng cách giữa mức độ sẵn sàng và ý thức học tập tự chủ của sinh viên và mức độ quan 

tâm của họ trong việc thúc đẩy việc học TOEIC. 

Kết quả khảo sát đã chỉ ra sinh viên biết rõ mục tiêu học tập của mình và tự tin trong việc học. 

Họ cũng trả lời tốt các câu hỏi liên quan đến “năng lực chấp nhận trách nhiệm” ([11]; [3]; [6]) vì giá 

trị biến trung bình của các mục này nằm ở nửa dưới của danh . Từ đó có thể nhận thấy giảng viên , 

Khoa và nhà trường cần cung cấp nhiều hơn các chương trình đào tạo để hỗ trợ sinh viên xây dựng 

năng lực tự chủ trong việc học và trách nhiệm học tập của họ. 

5. Hạn chế và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 

Có thể thấy qua kết quả khảo sát, sinh viên có nguyện vọng muốn nói tiếng Anh nhiều hơn trong 

lớp, chuẩn bị tài liệu học trước giờ lên lớp, những ví dụ trên đều thể hiện nỗ lực tự học của sinh viên. 

Sinh viên cần nhận thức được trách nhiệm của bản thân với tư cách là chủ thể trong quá trình học tập 

của mình, người có quyền quyết định sẽ học gì, học ra sao, và định hình con đường học vấn sau này. 

Vẫn có những quan điểm tin rằng động lực tự thân còn bao gồm quyền tự chủ như một khái niệm nhấn 

mạnh khả năng chiêm nghiệm của sinh viên về việc học của họ. Một cách tiếp cận có hệ thống để định 

hướng việc học tập, bao gồm mục tiêu, kế hoạch và lựa chọn các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ liên quan, 

được chỉ định như một điều kiện tiên quyết cho việc học tập tự định hướng. Sự tự tin và sẵn sàng lựa 

chọn học tập tự thân của sinh viên cũng được làm rõ trong các nhận định như xác định mục tiêu học 

tập và tạo cơ hội thực hành. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các chiến lược siêu nhận thức trong 

việc quản lí học tập, nâng cao nhận thức của sinh viên về bản thân và bối cảnh học tập, đồng thời 

khuyến khích sinh viên khám phá ngôn ngữ tiếng Anh và các phương pháp giảng dạy của thứ tiếng này 

đã thúc đẩy họ sẵn sàng học tự thân và vươn lên dẫn đầu trên lớp. Do đó, sinh viên nghĩ rằng giảng 

viên nên đóng vai trò là người hỗ trợ trong lớp học thay vì người có quyền làm chủ mọi thứ như trước 

đây. Sinh viên bày tỏ rằng họ mong muốn giảng viên có thể phân chia cho họ nhiều thời gian tự học 

hơn hoặc cơ hội để họ có thể phát huy năng lực học tự thân. 

Trước hết, kết quả của nghiên cứu này chưa thể áp dụng được tại tất cả các cơ sở giáo dục tại Việt 

Nam. Nếu số sinh viên tham gia đến từ nhiều các cơ sở giáo dục khác nhau hơn thì kết quả nghiên cứu 

có thể đã có một phạm vi ảnh hưởng rộng hơn lên việc học tập tự định hướng và tính tự chủ trong học 

tập qua góc nhìn của sinh viên.  

Các nghiên cứu sâu hơn cần được tiến hành trong lĩnh vực này nhằm xây dựng một chương trình 

đào tạo người học hiệu quả, khuyến khích họ tự chủ không chỉ trong học tập theo định hướng TOEIC 

mà còn trong các loại hình học tập theo định hướng khác hoặc ở phạm vi các cấp học khác tại Việt Nam. 
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